
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 72 4013 SSD độ III + Sa BQ

1 2 29 0000 UBT(T) 15cm

1 3 36 2002 NXTC 12 tuần

2 4 63 4003 UXTC 17 tuần

2 5 42 2002 UXTC 16 tuần

2 6 27 0010 UBT(P) 12cm

3 7 52 2012 UXTC 14tuần/VMC

3 8 37 2002 UBT(T) 15cm

5 9 58 9009 UXTC 14 tuần

5 10 43 2022 UXTC 12tuần/VMC 

18 11 82 7025 SSD độ III

18 12 46 ĐT UXTC 16 tuần

18 13 40 2012 NXTC 12 tuần

14 48 2002 UXTC 12tuần/VMC TNTC

15 34 3013 UBT (P) 8cm

6 16 0

16 17 0

1 1 73 6004 SSD độ III

1 2 78 7027 UBT (P) 7cm

2 3 57 1011 Carcinom tuyến dạng nang NMTC

2 4 45 1001 UXTC 14 tuần

2 5 40 2002 NXTC 12 tuần

Q.TUẤN + H.TRUNG + HÓA.SB

C.H.TRUNG + TR.LOAN   

C.H.TRUNG + TR.LOAN   

C.H.TRUNG + TR.LOAN  

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

 DỰ BỊ  

 DỰ BỊ  

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

H.TRUNG + Q.HẢI + HƢƠNG.TT + THỊ LINH.SB

BÁ + Q.TUẤN + H.TRUNG

THU NGUYỆT + H.QUYÊN + TRINH.PNT

THU NGUYỆT + H.QUYÊN + TRINH.PNT

B.MAI + V.HÙNG + HỮU HUỆ.SB

B.MAI + V.HÙNG + HỮU HUỆ.SB 

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

BS PHẨU THUẬT

THÁI HÀ + PHAN NGA + HỒ HOA

PHAN NGA + HỒ HOA + HẬU GIANG.TT

PHAN NGA + HỒ HOA + HẬU GIANG.TT

D.MINH + TRINH + HÕA.SB  

D.MINH + TRINH + HÕA.SB    

D.MINH + TRINH + HÕA.SB    

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt PP (P) , KTSD

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 28/02/2011 đến ngày 06/03/2011 (Tuần2)

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

PHẠM THỊ NA

LÊ THỊ NGỌC LAN

TRẦN THỊ HƢỜNG

HUỲNH THỊ KIỀU HOA

NGUYỄN THỊ HUÊ

NGUYỄN THỊ NHIỄM

NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

VÕ THỊ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ HUYỀN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HỌA

LÊ THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ NGỌT

NGUYỄN THỊ KIM HAI

LÊ THỊ HỶ

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ TY

QUÁCH MINH HƢƠNG

PHAN THỊ NGHĨA

TRẦN THỊ BÉ

LÊ THỊ MÝ NGỌC

794

720

805

960

732

SHC

769

736

726

729

738

841

748

864

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

789

710

695

809

PM

Ngày: 28/02/2011 

Ngày: 01/03/2011 

717

711

51b



3 6 21 ĐT U hạ vị 19cm

3 7 47 0000 UXTC 14 tuần

3 8 36 0010 UBT(T) 12cm

5 9 43 2002 UXTC 16 tuần

5 10 40 ĐT UXTC 13 tuần/Nhƣợc cơ

18 11 45 4003 UXTC 14 tuần

18 12 49 0020 UXTC 16tuần/VMC

13 42 2002 NXTC 15 cm

14 36 ĐT NXTC 12 tuần

6 15 35 2032 Sang thƣơng vú (T)

16 16 0

1 1 64 6016 SSD độ III

1 2 47 2002 UXTC 16tuần/VMC

1 3 38 2002 NXTC 12 cm

2 4 62 ĐT UBT 2bên  6cm

2 5 46 2032 UXTC 15 tuần

2 6 44 1011 UXTC 14 tuần

3 7 55 3003 UXTC 12 tuần/Thiếu máu cơ tim

3 8 52 1011 UXTC 14 tuần

3 9 36 ĐT NXTC 16 tuần/Di chứng bại liệt

5 10 49 3003 UXTC 13 tuần

5 11 48 2012 UXTC 14 tuần

18 12 76 10007 SSD độ III

18 13 49 0000 UXTC 13 tuần

18 14 40 2002 UXTC 16 tuần

15 30 1001 NXTC 15tuần

KIM CHI + T.HẰNG + THƠ.SB  

KIM CHI + T.HẰNG + THƠ.SB   

MỸ Ý + CHƢƠNG + TR.THẢO

MỸ Ý + TR.THẢO + THU.SB

MỸ Ý + TR.THẢO + THU.SB

DỰ BỊ 

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT 

T.HÕA + KIỀU LOAN + TÂN.SB  

T.HÕA + KIỀU LOAN + TÂN.SB  

T.HÕA + KIỀU LOAN + TÂN.SB    

DỰ BỊ 

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

THU NGUYỆT+NG LONG+PHÖC.CĐT+ PHÖ.SB

DUYÊN + THU HÀ 2 + DIỄM TUYẾT

DIỄM TUYẾT + HƢƠNG.PNT + HẠNH.SB

DIỄM TUYẾT + HƢƠNG.PNT + HẠNH.SB

H.HIỆP + DUY + NHUNG.SB

DPMAI + KIỀU LOAN + THẢO.SB

DPMAI + KIỀU LOAN + THẢO.SB

H.THẮM + P.DUNG+ HỒNG HOA.SB

H.THẮM + P.DUNG+ HỒNG HOA.SB

DỰ BỊ 

H.HIỆP + DUY + NHUNG.SB

H.HIỆP + DUY + NHUNG.SB

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa PP còn lại

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NGUYỄN THỊ BÉ HAI

BÙI NGỌC MINH HIẾU

NGUYỄN THỊ THƠM

TRẦN THỊ HUỆ

TRƢƠNG THỊ VY

LÊ THỊ CÖC

NGUYỄN THỊ TUYẾT NGỌC

VÕ THANH TRÖC

NGUYỄN THỊ QUỜN

PHẠM THỊ KIỀU NGA

PHẠM THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ LO

PHAN THỊ THƢA

HUỲNH THỊ HIẾU

TRẦN THỊ NGỌC DIỄM

VÕ THỊ HẠNH

BN SẢN A

LÊ NGỌC MAI

NGUYỄN THỊ NHƢ LIÊN

DƢƠNG THỊ MỸ DUNG

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

PHẠM THỊ KIM CHI

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

LƢƠNG A MÖI

BÙI THỊ PHƢƠNG

DƢƠNG THỊ THANH TIỀN

950

827

854

817

825

798

797

1034

359

823

803

891

884

799

745

763

730

1359

872

821

846

949

776

20B

792

Thứ: TƯ 

Ngày: 02/03/2011 



16 16 0

1 1 62 5025 SSD độ III

1 2 36 1011 NXTC 16 tuần

2 3 73 4014 SSD độ III

2 4 46 3003 UXTC 14 tuần

2 5 37 1011 NXTC 10 cm

3 6 51 4004 UXTC 20 tuần

3 7 39 2032 UXTC 14 tuần

3 8 35 1001 NXTC 14 tuần

5 9 57 3003 UBT (T) 10 cm

5 10 47 2022 UXTC 14 tuần

18 11 70 2012 SSD độ III/VMC TNTC

18 12 57 3013 UXTC 16 tuần/Bệnh lý nội khoa nặng

13 56 3013 UXTC 12 tuần

6 14 37 ĐT Sang thƣơng 2 vú 

6 15 29 0000 Sang thƣơng vú (T)

6 16 30 Sang thƣơng vú (T)

6 17 21 ĐT Sang thƣơng vú (P)

16 18 0

16 19 0

1 1 62 6006 SSD độ III

1 2 30 2022 CTC dài

1 3 43 1001 UXTC 14 tuần

2 4 81 7016 UBT(P) 14cm

2 5 47 2042 UXTC 14 tuần

3 6 47 2022 UXTC 10 tuần + UBT (T)  7cm

3 7 40 2002 UXTC 16 tuần

5 8 56 2052 UXTC 14 tuần

N ĐIỆP1 + G.ĐỨC + CẨM HUỆ.SB

VŨ HẢI + Đ.THẢO + THANH THÖY

VŨ HẢI + Đ.THẢO + THANH THÖY

THÖY NGÂN + T.MAI + BÍCH PHƢƠNG.SB

BM.ĐHYD (S,3)

KIM CHI + N.DIỄM + QUỐC.TT + NGỌC.SB(C,3)

THU THỦY + V.HÕA + NG.LAN.BM

THU THỦY + V.HÕA + NG.LAN.BM

NG.LAN.BM + TÙNG.SB + LAN.SB

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + G.ĐỨC

THÁI HÀ + PHAN NGA + N.ĐIỆP2

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + TRINH.SB

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + TRINH.SB

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + TRINH.SB

TR.THẢO + K.LIÊN + EBAN.SB

TR.THẢO + K.LIÊN + EBAN.SB

THÁI HÀ + PHAN NGA + N.ĐIỆP2

M.THU + B.CHI+ NGHĨA.TT + TUYỀN.SB

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN + MỸ PHƢỢNG.SB     

THỐNG + YÊN + MỸ PHƢỢNG.SB        

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u vú

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

HỒ THỊ SẨM

LÊ THỊ NHIÊN

PHẠM THỊ NGỌC THẠCH

TẠ THỊ CÖC

TRẦN THỊ THỦY

NGUYỄN KIỀU CHUNG

BN SẢN A

BN SẢN A

HỒ THỊ NGA

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ CHÍNH

HUỲNH THỊ ANH

NGÔ THỊ NHẠN

VÕ THỊ THU

TRƢƠNG THỊ THU MAI

TRỊNH THỊ THƢƠNG

HUỲNH THỊ DIỆU THANH

LÊ THỊ THÖY NGA

TRẦN THỊ TIẾNG

PHẠM THỊ LÀNH

TRƢƠNG THỊ CUỘC

HUỲNH THỊ THÊM

QUÁCH THỊ LUỐI

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ SỬU

NGUYỄN THỊ KIM TRÂM

DƢƠNG THỊ SƠN

NGUYỄN THỊ VÂN

904

615

881

880

936

876

1375

1378

852

898

874

890

714

990

1379

1349

877

847

910

941

830

819

881

942

807

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 03/03/2011 

Ngày: 04/03/2011 



5 9 46 4004 UXTC 16 tuần

18 10 47 1001 UXTC 14tuần/VMC Bóc NX

18 11 36 1011 NXTC 10cm

12 43 2002 UXTC 16 tuần

13 42 3053 NXTC 14 tuần

16 14 0

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ 

DPMAI+T.PHƢỢNG+THỊNH+SA.TT+CÔNG.SB

THÖY NGÂN + T.MAI + BÍCH PHƢƠNG.SB

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Ngày 24 tháng 2 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

VÕ KIM HỒNG

HOÀNG THỊ TÖ

NGUYỄN THỊ THU THẢO

NGUYỄN THỊ HƢỜNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ232

868

872

839

959


